MODULE 15: COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS

(So sánh tính từ và trạng từ)
1. So sánh ngang bằng

Cấu trúc so sánh bằng được dùng để thể hiện sự giống nhau hoặc không giống nhau về mặt nào đó khi đem hai chủ thể ra so sánh.

Cấu trúc so sánh bằng với tính từ hoặc trạng từ:

AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS

Eg:
- “Your hands are as cold as ice.”. = Hai tay của bạn lạnh như nước đá vậy!

- “He doesn’t run as fast as I do.” = Nó chạy không nhanh bằng tôi.

· Lưu ý: Để diễn đạt thêm các mức độ khác nhau của sự so sánh, ta có thể thêm một trạng từ trước từ AS đầu tiên, thí dụ:
JUST = vừa (bằng), chính xác NEARLY = gần như

HALF = phân nửa TWICE = gấp đôi THREE TIMES = ba lần

Khi muốn so sánh bằng với danh từ, ta dùng AS MANY...AS hoặc AS MUCH...AS AS MANY + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC + AS...

Eg:
- “I works as many hours as he does.” = Tôi làm việc số giờ bằng với anh ta.

AS MUCH + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC + AS...

Eg:
- “I don’t make as much money as he does.” = Tôi không kiếm được nhiều tiền bằng anh ta.

2. So sánh hơn

· So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa hai chủ thể.

· Khi trong một câu nói có hàm ý so sánh, miễn có chữ "HƠN' thì đó là so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh có thể là thua, kém.

Eg:
“He has less money than I do.” = Anh ấy có ít tiền hơn tôi.

· Công thức cấu trúc so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng xem xét.
· Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “y/ er/ ow” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM ER + THAN

Eg:
- “Vietnam is richer than Cambodia.” = Việt Nam giàu hơn Campuchia.

- “ I am taller than him”. = Tôi cao hơn anh ta.

- Lưu ý:

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng Y, đổi Y thành I rồi mới thêm ER: HAPPY --> HAPPIER

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng E, ta chỉ cần thêm R thôi. LATE -> LATER

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM, ta viết PHỤ ÂM CUỐI thêm 1 lần rồi mới thêm ER. BIG --> BIGGER,

- Công thức với tính từ/trạng từ dài: tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng Y.

MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN

Eg:
- “She is more attractive than his wife.” = Cô ấy có sức cuốn hút hơn vợ anh ta.

** Ngoại lệ:

· GOOD --> BETTER

· WELL --> BETTER

· BAD --> WORSE

· MANY --> MORE

· MUCH --> MORE

· LITTLE --> LESS
· FAR --> FARTHER/FURTHER (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói về khoảng cách trừu tượng)

· QUIET --> QUIETER hoặc MORE QUIETđều được

· CLEVER --> CLEVERER hoặc MORE CLEVER đều được

· NARROW --> NARROWER hoặc MORE NARROW đều được

· SIMPLE --> SIMPLER hoặc MORE SIMPLE đều được

** Khi đối tượng đem ra so sánh là danh từ, ta có công thức :

MORE hoặc LESS + DANH TỪ + THAN

· Dùng MORE khi muốn nói nhiều...hơn

· Dùng LESS khi muốn nói ít...hơn

· Nếu danh từ là danh từ đếm được, nó phải ở dạng số nhiều.

Eg:
“I have more money than you” = Tôi có nhiều tiền hơn anh. “You have less money than her.” = bạn có ít tiền hơn cô ấy

3. So sánh hơn nhất

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, tập thể.

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM EST.

Eg:
- “He is the smartest in his class.” = Anh ấy thông minh nhất lớp.

               “This book is the cheapest I can find.” = Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất tôi có thể tìm thấy.

· “He runs the fastest.” = Anh ta chạy nhanh nhất.

· Lưu ý:  Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST HAPPY -->THE HAPPIEST
CRAZY --> THE CRAZIEST FUNNY --> THE FUNNIEST

Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 lần rồi mời thêm EST

BIG --> THE BIGGEST               HOT --> THE HOTTEST              SMALL --> THE SMALLEST

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài: Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI

Eg: - “You are the most beautiful lady I have ever met.”

= Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay.

Ngoại lệ: một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây:                    BAD / BADLY → THE WORST                                         
GOOD/ WELL → THE BEST
                                            MANY/ MUCH → THE MOST
              LITTLE → THE LEAST

FAR → THE FARTHEST/FURTHEST (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói những trường hợp có tính trừu tượng hơn)
IV. So sánh kép (Double comparative) Có hai hình thức so sánh kép:
1.
So sánh lũy tiến (càng ngày càng)

[image: image1]
Ex: The summer is coming. It gets hotter and hotter.(Mùa hè đang đến. Trời càng ngày càng nóng.)
He is shooting more and more accurately.(Anh ta ném bóng ngày càng chính xác.)
The environment is less and less pure.(Môi trường ngày càng ít trong lành.)
2.
So sánh đồng tiến (càng... càng)

[image: image2]
Ex: The shorter the line (is), the faster the service (is).(Hàng người càng ngắn, phục vụ càng nhanh.)
The more dangerous it is, the more I like it.(Việc càng nguy hiểm tôi càng thích.)
More, less có thể được dùng với danh từ trong cấu trúc này.

Ex: The more trees we cut, the more floods we suffer.(Càng chặt nhiều cây, chúng ta càng bị nhiều lũ lụt.)
The less you work, the less money you earn.(Bạn càng làm việc ít, bạn càng kiếm được ít tiền.)
MULTIPLE CHOICE

EX 1./Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.
1.
New York is _______ Seattle.

A. larger than
B. more large than
C. as larger than
D. more larger than

2.
Our house is _______ yours.


A. as big than
B. as bigger as
C. bigger than
D. more big than

3.
City life is _______ country life.


A. as busier as
B. busier than
C. more busier than
D. most busy as

4.
Of the two, the round table is _______.


A. the nicest
B. a nice one
C. nicer
D. the nicer

5.
I feel _______ better than I did yesterday.


A. a little
B. more
C. a few
D. many

6.
There is nothing _______ travelling abroad.


A. more interesting than

B. more interesting as


C. as interesting than

D. the most interesting than

7.
He finds physics _______ other science subjects.


A. far more difficult than

B. much difficulter than


C. too more difficult than

D. more much difficult than

8.
His car is _______ mine.


A. more expensive and faster than
B. faster and more expensive than


C. more faster and expensive than
D. more expensive than and faster than

9.
The cuisine of France is _______

A. more famous than that of England
B. famous than the cuisine of England


C. more famous than which of England
D. as famous than that of England

10.
Russian is a _______ language to learn than English is.


A. difficult

B. more difficult


C. most difficult

D. more and more difficult

11.
He has _______ his sister does.


A. as friends as 
B. more friends as 
C. many friends than 
D. more friends than

12.
There are _______.

A. twice as much computers in our office as there was


B. as twice many computers in our office as they were


C. twice as many computers in our office than there used to be


D. twice as many computers in our office as there used to be

13.
Silver is not _______ gold,


A. as much heavy as

B. so heavy than


C. more heavier as

D. so heavy as

14. I think cow is _______ of all animals.


A. most useful
B. less useful
C. the most useful 
D. the more useful

15.
The new machines use _______ the old ones.


A. less water and electricity more than
B. less water and electricity than


C. less water and electricity
D. as less water and electricity than

16.
Try to do this test. It is _______ than the others.


A. less difficult

B. less and less difficult


C. least difficult

D. more and more difficult

17. Summer is _______ season of the year.


A. hottest
B. the hottest
C. the hotter
D. the more hottest

18.
It is one of _______ books I have ever had.


A. most useful

B. the most useful


C. the most useful than

D. the most useful as

19.
Of all athletes, Alex is _______.

A. the less qualified

B. the less and less qualified


C. the more qualified

D. the least qualified

20.
Mary was _______ of the two sisters.


A. the clever 
B. as clever as
C. the cleverer
D. the cleverest

21.
_______ you get to the cinema, _______ seat you have.


A. The sooner / the better

B. The soon / the good


C. The soonest / the best

D. Sooner / Better

22. The picnic was _______ I had expected.


A. more a hundred times fun than
B. a hundred times fun more than


C. a hundred times more fun than
D. more fun than a hundred times

23.
_______ he drank, _______ he became.


A. More / more violent

B. The most / the most violent


C. The more / the more violent
D. The less / less violent

24.
She is _______ her colleagues.

A. as intelligent than

B. so more intelligent than


C. few more intelligent than
D. a lot more intelligent than

25.
After three months’ practice, Peter can run _______.

A. fast and fast

B. faster and faster


C. the more and more fast
D. more and more fast

26.
Her husband is _______ she is.


A. ten years older than

B. as ten years old as


C. older ten years than

D. so many ten years older

27.
Rolls Royce is _______ any other car.


A. much more expensive than
B. as much expensive than


C. so much expensive as

D. very more expensive than

28.
They are _______ they used to be.


A. less wealthy as

B. as less wealthy as


C. less wealthy than

D. less wealthy more than

29.
Today women do not have _______ they used to years ago.


A. as much children as

B. as many children as


C. as children as

D. more children as

30.
_______ money he makes,
useless things he buys.


A. More / more

B. The more / the more


C. More / the more

D. The most / the most

31.
Because of the heavy rain, the drivers drove _______

A. carefully and carefully

B. more and more carefully


C. more than carefully

D. most and most carefully

32.
She is _______ in the staff.


A. the most good 
B. the far better
C. most the best 
D. by far the best

33.
He is _______ person I have ever met.


A. quite the most intelligent
B. far more intelligent


C. far intelligent as

D. as intelligent

34. We are _______ involved in charity than they are.


A. most
B. as
C. as far
D. far more

35. He is _______ his wife.

A. twice as heavy as

B. as twice heavy as


C. as heavy as twice

D. twice as heavy than

36.
_______ he insisted he was innocent, _______ they seemed to believe him.


A. The more / the less

B. More / less


C. The most / the least

D. Most / least

37.
Kate is _______ her sister.


A. more nice and intelligent than 
B. nicer and less intelligent as


C. nicer and more intelligent than 
D. as nice and intelligent than

38.
Among the students in my class, Peter is _______

A. most active 
B. the most active 
C. the more active 
D. more active

39. 
a person wears eyeglasses, _______ on them he tends to be.


A. Longer / more dependent
B. The longest / the most dependent


C. The longer / more dependent
D. The longer / the more dependent

40.
In this summer there are _______ there was last year.


A. so few visitors as 

B. as few visitors as 

C. as few visitors than 

D. less few visitors as

41.
We can satisfy our basic necessities _______ we could in the past.


A. as easily than 
B. easilier than 
C. more easily than 
D. less easily as

42.
The organizers hope to raise _______ for charity.


A. more as £6 million

B. as much £6 million as


C. as much as £6 million

D. as more as £6 million

43. It was _______ to the shops than I expected.


A. far
B. farer
C. farther
D. farthest

44. He was _______ interested in science.


A. the little
B. the least
C. the less
D. least
45.
_______ planet to see in the night sky is Venus.


A. The easy
B. The easiest
C. The more easy
D. The easier

46. John’s grades are really bad. ~ Yes, but Tim are _______

A. so worse
B. badder
C. worst
D. worse

47. Which country is _______: Mexico or Costa Rica?


A. big
B. the bigger
C. bigger
D. the biggest
48.
Wyoming has even _______ North Dakota has.


A. more few residents than
B. fewer residents than


C. fewer residents as

D. residents fewer than

49.
He spent a year in India and loves spicy food _______ the food is, _______ he likes it.


A. The hottest / the most

B. The hotter / the more


C. Hottest / most

D. Hotter / more

50.
Although several methods have been applied, the water seems to be _______.

A. more than polluted

B. so as polluted


C. more as polluted

D. more and more polluted
Exercise 2./ : Choose the best answer to complete each sentence

1. I was feeling tired last night, so I went to bed
ussual

A. as early than
B. more early than
C. earlier than
D. as early as

2. It’s …………today
it was yesterday.

A. cold…than
B. colder…. than
C. colder….as
D. more cold……than

3. Our examinations are getting ………………………..

A. more difficult and more difficult
B. more difficult and difficult

C. more and more difficult
D. the most difficult

4. Gold price is going up …………….. .

A. high and high
B. higher and higher

C. more and more high
D. highest and highest

5. The world’s natural resources cannot recover
they are exploited.

A. as promptly than
B. more promptly as   C. as promptly as
D. less promptly as

6. Don’t worry! Everything seems to be ………….. .

A. better and better
B. good and good

C. more and more good
D. good and better

7. The Pacific Ocean is the world’s
ocean.

A. lager
B. the larger
C. largest
D. more lager

8. To make their house stand out, they chose
than their neighbours.

A. a darker brown paint
B. a darkest brown paint

C. a brown darker paint
D. a darker brownest paint

9. ……..… I try to forget the terrible experience,
I remember it.

A. the more…… the hard
B. the much
the harder

C. the less….. the hardest
D. the more
the harder

10. In contrast, in Sweden, the number of computers, at 500, is
the figure for televisions.

A. almost as big as
B. almost the same as

C. almost many as
D. almost much as

11. Her illness was
we thought at first.

A. much seriouser than
B. much more serious than

C. much as serious than
D. much serious than

12. The
trend in the graph is the improvement in people’s living standard between

1990 and 2000.

A. second biggest
B. second bigger
C. twice big
D. twice bigger

13. John isn’t
he looks.

A. as age as
B. as old as
C. the same old as
D. as elder than

14. ………. people we can get to join the party,
we can show that we have more influence.

A. The much…. the best
B. The more
the most

C. The less….. the more
D. The more
the better

15. Our hotel was
all the others in the town.

A. more cheap than
B. as cheaper than
C. cheaper than
D. more cheaper than

16. It’s
film I’ve ever seen.

A. as boring as
B. the most boring
C. the boringest
D. more boring

17. After the wresting class, your son will improve his coordination, increase his endurance, and become……………..

A. much strongest
B. most stronger
C. much stronger
D. more stronger

18. …………electricity you use,
your bill will be.

A. the much……the higher
B. the most……the highest

C. the more…….the highest
D. the more……the higher

19. Their house is about
ours.

A. as big as three times
B. as three times big as

C. three times as big as
D. as big three times as

20. Ann’s salary is
mine.

A. as the same as
B. as same as
C. as more as
D. the same as

short adj / adv + ER + and + short adj / adv + ER


MORE / LESS and MORE / LESS + long adj / adv








the + comparative adj / adv + the + comparative adj / adv











